	

	CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	_________
	_________________________________

	              Số:  
	Phan Thiết, ngày 23  tháng 7  năm  2012


BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng/năm 2012)

	Kính gửi:
	·  Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

·  Sở Giao dịch Chứng khoán



- Tên công ty đại chúng:     CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT 


- Địa chỉ trụ sở chính:  282 Nguyễn Hội, Phan Thiết, Bình Thuận

- Điện thoại:    062 3821947    ;    Fax:  062 3823347        Email:


- Vốn điều lệ:  30.695.900.000 đồng

- Mã chứng khoán : PTG
I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

	Stt
	Thành viên HĐQT
	Chức vụ
	Số buổi họp tham dự
	Tỷ lệ %
	Lý do không tham dự

	1
	Ông Huỳnh Văn Nghi
	Chủ tịch
	05
	100
	

	2
	Ông Nguyễn Quốc Bình
	Phó C.tịch
	05
	100
	

	3
	Ông Lê Thanh Hoài Vũ
	Thành viên
	04
	80
	 Đi công tác

	4
	Bà Nguyễn Thị Phụng
	Thành viên
	05
	100
	

	5
	Bà Huỳnh Mỹ Linh
	Thành viên
	05
	100
	


2.  Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
- Theo dõi , giám sát ,chỉ đạo thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2012

- Xây dựng và giám sát thực hiện các qui chế bảo đảm cho hoạt động của công ty có hiệu quả  như: qui chế lương, thưởng, tiền ăn ca, Tiền chuyên cần, qui chế tài chính, qui chế tuyển dụng….
- Xem xét, giám sát thực hiện đầu tư như : mua máy móc tiết bị, xây dựng nhà ở Công nhân, xây dựng nhà may PLG2,  ây dựng hệ thống xử lý nước thải ….

- Thực hiện các công việc khác theo điều lệ của Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):

​​​​​​
	Stt
	Số Nghị quyết/ Quyết định
	Ngày
	Nội dung

	01
	01/2012-NQ
	16/02/2012
	Tiêu chuẩn , cách tính và danh sách thưởng hoàn thành kế hoạch 2011 bằng CP

	02
	02/2012-NQ
	08/05/2012
	Thống nhất thay đổi đăng ký giao dịch bổ sung 1.553.050 cổ phiếu 


III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm 2012):  Không có thay đổi
	STT
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan
	Thời điểm không còn là người có liên quan
	Lý do

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm2012):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

	Stt
	Tên tổ chức/cá nhân
	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)
	Chức vụ tại công ty (nếu có)
	Số CMND/ ĐKKD
	Ngày cấp CMND/ ĐKKD
	Nơi cấp

CMND/ ĐKKD
	Địa chỉ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 
	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	Ghi chú

	1
	Bùi Minh Tới
	007C506329
	
	261019221
	16/07/2002
	Bình Thuận
	Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, BT
	590
	0,019
	

	2
	Bùi Thị Cẩm Nguyên
	007C506324
	
	260904229
	26/02/1998
	Bình Thuận
	Hàm Thắng - Hàm Thuận Bắc, BT
	5 080
	0,165
	

	3
	Bùi Trọng Thủy
	007C506239
	
	260638488
	14/11/1996
	Bình Thuận
	298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT
	169 390
	5,518
	

	4
	Chế Văn Mười
	 
	
	260500578
	24/03/2011
	Bình Thuận
	Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, BT
	1 000
	0,033
	

	5
	Dương Danh
	007C506322
	
	260631179
	10/10/2002
	Bình Thuận
	Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận
	4 720
	0,154
	

	6
	Dương Thi Thu Hồng
	007C506235
	
	260013098
	06/12/2001
	Bình Thuận
	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	239 100
	7,789
	

	7
	Huỳnh Anh Tân
	 
	
	260902486
	14/01/1998
	Bình Thuận
	Thôn 6, Hàm Đức, HTB, BT
	1 500
	0,049
	

	8
	Huỳnh Hải
	007C506241
	TV BKS
	260008632
	20/08/2002
	Bình Thuận
	96 Trần Phú - Phan Thiết, BT
	63 510
	2,069
	

	9
	Huỳnh Mỹ Linh
	007C506234
	Phó TGĐ
	260877486
	27/01/1997
	Bình Thuận
	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	334 630
	10,901
	

	10
	Huỳnh Thanh Vũ
	007C506236
	
	260991190
	06/12/2001
	Bình Thuận
	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	295 000
	9,610
	

	11
	Huỳnh Thị Hồng Vân
	 
	
	260877115
	21/01/1997
	Bình Thuận
	57 Cao Hành, Phan Thiết, BT
	800
	0,026
	

	12
	Huỳnh Thị Kim Bông
	007C506280
	
	260049043
	14/07/2006
	Bình Thuận
	KP3-Xuân An- Phan Thiết, BT
	6 850
	0,223
	

	13
	Huỳnh Thị Ngọc Chẩn
	007C506577
	
	261016137
	13/07/2002
	Bình Thuận
	 Hàm Thắng- Hàm Thuận Bắc- BT
	2 800
	0,091
	

	14
	Huỳnh Tấn Thịnh
	 
	
	260929333
	18/03/1999
	Bình Thuận
	C23 Khu dân cư Tam biên, PThiết, BT
	1 200
	0,039
	

	15
	Huỳnh Văn Nghi
	007C506233
	Chủ tịch
	260025020
	02/04/1996
	Bình Thuận
	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	444 620
	14,485
	

	16
	Hồ Thị Hiền
	007C506353
	
	260617677
	28/11/2003
	Bình Thuận
	Lạc Đạo, Phan Thiết, BT
	1 200
	0,039
	

	17
	Hồ Thị Thu
	007C506360
	
	181843664
	27/07/1988
	Bình Thuận
	Tân Lập, Hàm Thuận Nam, BT
	1 000
	0,033
	

	18
	Hồ Văn Kính
	 
	
	260610476
	29/06/1987
	Bình Thuận
	KP2, Lạc Đạo, Phan Thiết, BT
	400
	0,013
	

	19
	Lê Ngọc Thư
	007C506305
	
	260673923
	23/08/2005
	Bình Thuận
	120 Trần Phú, Phan Thiết, BT 
	3 540
	0,115
	

	20
	Lê Ngọc Vũ
	007C506319
	
	260485107
	29/07/2004
	Bình Thuận
	DP7-Đức Nghĩa, Phan Thiết, BT
	11 440
	0,373
	

	21
	Lê Thanh Hoài Vũ
	007C506303
	TV HĐQT
	260571556
	29/07/2004
	Bình Thuận
	Xuân Phong, Phong Nẫm -PT -BT
	8 900
	0,290
	


	22
	Lê Thanh Lâm
	007C506290
	
	260688654
	03/08/2006
	Bình Thuận
	Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	8 260
	0,269
	

	23
	Lê Thị Cửu
	007C506374
	
	260778874
	04/04/1992
	Bình Thuận
	KP2- Lạc Đạo, Phan Thiết, BT
	3 650
	0,119
	

	24
	Lê Thị Liên
	007C506332
	
	261021581
	18/07/2002
	Bình Thuận
	Ma Lâm- Hàm Thuận Bắc- BT
	4 000
	0,130
	

	25
	Lê Thị Minh Thu
	007C506340
	
	260852513
	28/07/1995
	Bình Thuận
	Hàm Tiến, Phan Thiết, BT
	8 260
	0,269
	

	26
	Lê Thị Mỹ Châu
	007C506354
	
	260571523
	18/05/1986
	Bình Thuận
	Lạc Đạo, Phan Thiết, BT
	800
	0,026
	

	27
	Lê Thị Mỹ Linh
	007C506402
	
	260821516
	14/04/1994
	Bình Thuận
	Thôn 4- Hàm Thắng -HTB -BT
	1 770
	0,058
	

	28
	Lê Thị Nghĩa
	 
	
	261018722
	02/08/2002
	Bình Thuận
	Thôn 6, Hàm Đức, HTB, BT
	270
	0,009
	

	29
	Lê Thị Tẻo
	007C506318
	
	260048534
	26/10/2007
	Bình Thuận
	KP3 - Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	2 360
	0,077
	

	30
	Lương Thị Bích Ngọc
	 
	
	260693641
	20/10/2011
	Bình Thuận
	KP9, Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	500
	0,016
	

	31
	Nguyễn Hoàng Quốc Phương
	 
	
	260571696
	20/07/2004
	Bình Thuận
	Đức Nghĩa, Phan Thiết, BT
	10 200
	0,332
	

	32
	Nguyễn  Hồng Nga
	007C506467
	
	260924069
	03/03/1999
	Bình Thuận
	KP1, Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	780
	0,025
	

	33
	Nguyễn Hữu Thắng
	007C506389
	
	260870683
	15/02/1996
	Bình Thuận
	KP3- Lạc Đạo- Phan Thiết- BT
	2 680
	0,087
	

	34
	Nguyễn Quốc Bình
	007C506141
	Phó C.tịch
	260681669
	02/07/2002
	Bình Thuận
	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	214 230
	6,979
	

	35
	Nguyễn Thành Công
	007C506385
	
	260826217
	20/05/1994
	Bình Thuận
	Bình An-Hàm Chính-HTB -BT
	2 950
	0,096
	

	36
	Nguyện ThI Bích Thảo
	007C506344
	
	260783524
	19/04/1992
	Bình Thuận
	Phong Nẫm - Phan Thiết, BT
	12 980
	0,423
	

	37
	Nguyễn Thị Huệ
	007C506240
	
	260860701
	18/06/2002
	Bình Thuận
	KP3- Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	6 000
	0,195
	

	38
	Nguyễn Thị Hằng
	007C506316
	
	260462669
	13/08/2009
	Bình Thuận
	Hàm Liêm- Hàm Thuận Bắc- BT
	8 260
	0,269
	

	39
	Nguyễn Thị Hồng
	007C506328
	
	260508795
	01/07/1984
	Bình Thuận
	Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	1 770
	0,058
	

	40
	Nguyễn Thị Hồng Nguyệt
	007C506334
	
	211387952
	05/08/1988
	Bình Thuận
	Bình Hưng, Phan Thiết, BT
	2 000
	0,065
	

	41
	Nguyễn Thị Khánh Phú
	007C506571
	
	260699393
	28/10/2010
	Bình Thuận
	282 Nguyễn Hội – Phan Thiết- BT
	16 520
	0,538
	

	42
	Nguyễn Thị Khởi
	007C506395
	
	260781442
	30/04/1992
	Bình Thuận
	Hàm Nhơn, Hàm Thuận Bắc- BT
	5 900
	0,192
	

	43
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	007C506366
	
	260823160
	30/04/1994
	Bình Thuận
	Hàm Nhơn, Hàm Thuận Bắc- BT
	3 450
	0,112
	

	44
	Nguyễn Thị Kim Hiền
	007C506331
	
	260823331
	30/04/1994
	Bình Thuận
	Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc- BT
	3 540
	0,115
	

	45
	Nguyễn Thị Kim Thảo
	007C506310
	
	260720270
	13/03/2008
	Bình Thuận
	Xuân An, Phan Thiết, BT
	2 360
	0,077
	

	46
	Nguyễn Thị Lam
	007C506345
	
	260879023
	06/08/1996
	Bình Thuận
	KP3-KCP-Thanh Hải- Phan Thiết- BT
	10
	0,000
	

	47
	Nguyễn Thị Luyện
	007C506338
	
	260720085
	18/09/1980
	Bình Thuận
	Xuân An, Phan Thiết, BT
	9 440
	0,308
	

	48
	Nguyễn Thị Lệ Hoa
	007C506238
	
	260545891
	02/07/2004
	Bình Thuận
	298 Thủ Khoa Huân, Phan Thiết, BT
	160 000
	5,212
	

	49
	Nguyễn Thị Mai
	007C506311
	
	260634955
	25/04/1996
	Bình Thuận
	Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	4 720
	0,154
	

	50
	Nguyễn Thị Ngọc Anh
	007C506313
	
	260530052
	29/07/2004
	Bình Thuận
	Xuân An, Phan Thiết, BT
	8 260
	0,269
	

	51
	Nguyễn Thị Ngọc Boong
	007C506384
	
	260781108
	30/04/1992
	Bình Thuận
	Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc- BT
	400
	0,013
	

	52
	Nguyễn Thị Nữ
	 
	
	261085712
	16/02/2004
	Bình Thuận
	KP Phú Thành, Phú Long, HTB, BT
	400
	0,013
	

	53
	Nguyễn Thị Phụng
	007C506274
	TV HĐQT
	260071756
	03/08/2006
	Bình Thuận
	KP9- Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	50 580
	1,648
	

	54
	Nguyễn Thị Sâm
	 
	
	260755707
	03/10/2011
	Bình Thuận
	Xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, BT
	700
	0,023
	

	55
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	007C506308
	
	260740559
	08/08/2006
	Bình Thuận
	Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	4 130
	0,135
	

	56
	Nguyễn Thị Thanh Thúy
	007C506392
	
	261027154
	28/04/2002
	Bình Thuận
	Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, BT
	80
	0,003
	

	57
	Nguyễn Thị Thanh Thùy
	007C506377
	
	260781593
	30/04/1992
	Bình Thuận
	Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, BT
	400
	0,013
	

	58
	Nguyễn Thị Thu
	007C506277
	T BKS
	260469514
	26/06/2008
	Bình Thuận
	Đức Nghĩa, Phan Thiết, BT
	7 800
	0,254
	

	59
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	 
	
	260575256
	18/06/1986
	Bình Thuận
	Hàm Nhơn, Hàm Thuận Bắc, BT
	7 080
	0,231
	

	60
	Nguyễn Thị Thùy Loan
	007C506336
	
	260903320
	07/02/1998
	Bình Thuận
	Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, BT
	1 180
	0,038
	

	61
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	007C506335
	
	260820915
	30/03/1994
	Bình Thuận
	HTX4- Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc- BT
	5 900
	0,192
	

	62
	Nguyễn Thị Thảo
	007C506339
	
	260904790
	11/03/1998
	Bình Thuận
	Hàm Chính, Hàm Thuận Bắc, BT
	400
	0,013
	

	63
	Nguyễn Thị Thắm
	007C506371
	
	260792323
	23/07/1992
	Bình Thuận
	Lạc Đạo, Phan Thiết, BT
	3 650
	0,119
	

	64
	Nguyễn Thị Trúc
	007C506387
	
	260780436
	03/04/1992
	Bình Thuận
	Phú Long, Hàm Thuận Bắc, BT
	2 000
	0,065
	

	65
	Nguyễn Thị Tố Loan
	007C506287
	
	260920607
	02/04/1998
	Bình Thuận
	Phong Nẫm, Phan Thiết, BT
	5 900
	0,192
	

	66
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	007C506288
	
	260830654
	30/06/1994
	Bình Thuận
	Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	1 700
	0,055
	

	67
	Nguyễn Thị Yến
	007C506341
	
	260783502
	19/04/1992
	Bình Thuận
	Phong Nẫm, Phan Thiết, BT
	8 960
	0,292
	

	68
	Nguyễn Thị Đức Bích
	007C506381
	
	260780470
	30/04/1992
	Bình Thuận
	Phú Long, Hàm Thuận Bắc, BT
	400
	0,013
	

	69
	Nguyễn Tấn Vũ
	007C506281
	
	260901938
	06/01/1998
	Bình Thuận
	Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, BT
	200
	0,007
	

	70
	Nguyễn Văn Rức
	 
	
	260068512
	16/05/2006
	Bình Thuận
	Hàm Nhơn, Hàm Thuận Bắc, BT
	5 900
	0,192
	

	71
	Nguyễn Văn Trúc
	007C506398
	
	260575767
	29/07/2004
	Bình Thuận
	Hàm Nhơn, Hàm Thuận Bắc, BT
	8 260
	0,269
	

	72
	Nguyễn Thị Bạch Yến
	007C506351
	
	261098283
	03/03/2005
	Bình Thuận
	KP4- Xuân An, Phan Thiết, BT
	8 960
	0,292
	

	73
	Nguyễn Thị Thu Hạnh
	007C506378
	
	260758624
	04/08/1998
	Bình Thuận
	Hàm Mỹ, Hàm Thận Nam -BT
	2 950
	0,096
	

	74
	Ngô Ngọc Thủy
	007C506326
	
	260826473
	20/05/1994
	Bình Thuận
	Thôn 3, Hàm Chính -HTB -BT
	2 950
	0,096
	

	75
	Ngô Thị Nam
	007C506276
	
	260601303
	16/06/2006
	Bình Thuận
	DP6- Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	102 000
	3,323
	

	76
	Ngô Tấn Chiến
	 
	
	260694422
	24/08/2006
	Bình Thuận
	Thôn Kim Bình, Hàm Thắng, HTB, BT
	1 200
	0,039
	

	77
	Phan Thị Hồng
	007C506364
	
	260639838
	26/08/1987
	Bình Thuận
	Thôn 3, Hàm Chính -HTB -BT
	4 720
	0,154
	

	78
	Phan Thị Hồng Mai
	007C506333
	
	260589317
	19/11/1986
	Bình Thuận
	Lạc Đạo, Phan Thiết, BT
	8 260
	0,269
	

	79
	Phan Thị Ngọc Hương
	007C506361
	
	260463203
	30/07/2002
	Bình Thuận
	KP3-Phú Hài - Phan Thiết, BT
	4 740
	0,154
	

	80
	Phan Thị Thu Hương
	007C506293
	
	260491742
	10/09/1983
	Bình Thuận
	Lạc Đạo, Phan Thiết, BT
	5 920
	0,193
	

	81
	Phan Thị Thảo
	007C506359
	
	260699136
	05/04/2002
	Bình Thuận
	Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	1 770
	0,058
	

	82
	Phùng Ngọc Hà Tâm
	007C506278
	
	260510446
	19/11/2004
	Bình Thuận
	KP7- Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	9 180
	0,299
	

	83
	Phùng Quốc Kính
	 
	
	261210704
	10/06/2008
	Bình Thuận
	Thôn 1, Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, BT
	400
	0,013
	

	84
	Phạm Thị Hồng Phấn
	007C506396
	
	260861412
	07/11/1995
	Bình Thuận
	Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc- BT
	400
	0,013
	

	85
	Phạm Thị Kim Công
	007C506376
	
	260576863
	18/06/1986
	Bình Thuận
	Thôn 6, Hàm Đức  -HTB -BT
	9 900
	0,323
	

	86
	Phạm Thị Ngọc Thanh
	007C506304
	
	260491350
	29/11/2002
	Bình Thuận
	Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	5 440
	0,177
	

	87
	Phạm Thị Năm
	007C506323
	
	260823333
	30/04/1994
	Bình Thuận
	Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc, BT
	1 350
	0,044
	

	88
	Phạm Văn Lâm
	 
	
	261186546
	06/08/2006
	Bình Thuận
	Xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, BT
	500
	0,016
	

	89
	Thới Thị Bích Thủy
	 
	
	260943571
	18/04/2000
	Bình Thuận
	Thôn 7, Gia An, Tánh Linh, B. Thuận
	400
	0,013
	

	90
	Trương Thị Lan Chi
	
	
	260890886
	11. oct. 2006
	Bình Thuận
	Xã Phong Nẫm, Phan Thiết, BT
	260
	0,008
	

	91
	Trương Thị Loan
	007C506383
	
	260644684
	20/10/1987
	Bình Thuận
	Phong Nẫm- Phan Thiết- Bình Thuận
	9 170
	0,299
	

	92
	Trương Thị Minh Nguyệt
	007C506391
	
	260904210
	25/02/1998
	Bình Thuận
	Thôn 1-Hàm Thắng -HTB -BT
	590
	0,019
	

	93
	Trương Văn Tư
	007C506283
	
	260099173
	20/07/1978
	Bình Thuận
	Xuân Phong, Phong Nẫm -PT -BT
	4 720
	0,154
	

	94
	Trương Yến Chi
	007C506368
	
	260530800
	09/04/2009
	Bình Thuận
	Hưng Long, Phan Thiết, BT
	2 950
	0,096
	

	95
	Trần  Cao Minh Trúc
	 
	
	260877216
	20/01/1997
	Bình Thuận
	Khu phố 3, Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	1 080
	0,035
	

	96
	Trần Thùy Bảo
	007C506394
	
	260901169
	29/12/1997
	Bình Thuận
	Phú Long, Hàm Thuận Bắc, BT
	1 700
	0,055
	

	97
	Trần Thị Ba
	007C506294
	
	260781118
	30/04/1992
	Bình Thuận
	Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, BT
	5 900
	0,192
	

	98
	Trần Thị Hằng
	007C506355
	
	260826040
	20/05/1994
	Bình Thuận
	Thôn 2-Hàm Thắng -HTB -BT
	4 130
	0,135
	

	99
	Trần Thị Kim Oanh
	 
	
	260676369
	08/11/2006
	Bình Thuận
	Số 6 Trương Công Định, P Thiết, BT
	1 500
	0,049
	

	100
	Trần Thị Mười
	007C506379
	
	260695574
	18/08/1989
	Bình Thuận
	Hàm Nhơn - Hàm Thuận Bắc, BT
	7 080
	0,231
	

	101
	Trần Thị Ngân Linh
	007C506320
	
	260636551
	12/01/2006
	Bình Thuận
	DP1 - Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	10
	0,000
	

	102
	Trần Thị Thiên Trang
	007C506357
	
	260676550
	01/08/1988
	Bình Thuận
	KP1- Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	4 000
	0,130
	

	103
	Trần Thị Thảo
	007C506325
	
	260826085
	20/05/1994
	Bình Thuận
	Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, BT
	7 080
	0,231
	

	104
	Trần Thị Tuyết Thanh
	007C506285
	
	260673156
	31/08/2004
	Bình Thuận
	Lạc Đạo , Phan Thiết, BT
	9 440
	0,308
	

	105
	Trần Thị Ánh Linh
	007C506342
	
	260681617
	07/11/2006
	Bình Thuận
	Phú Thủy, Phan Thiết, BT
	5 520
	0,180
	

	106
	Trần Thị Đào
	007C506393
	
	260823987
	30/04/1994
	Bình Thuận
	Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, BT
	200
	0,007
	

	107
	Trần Văn Hiếu Thuận
	007C506314
	
	260650881
	14/03/2006
	Bình Thuận
	Đức Long, Phan Thiết, BT
	2 950
	0,096
	

	108
	Trịnh Doãn Phước
	007C506382
	
	260485323
	29/07/2004
	Bình Thuận
	Đức Thắng, Phan Thiết, BT
	17 160
	0,559
	

	109
	Từ Chánh Lạc
	007C506317
	
	260545740
	30/05/1985
	Bình Thuận
	DP4- Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	21 200
	0,691
	

	110
	Võ Thị Ba
	007C506352
	
	260558689
	10/09/1992
	Bình Thuận
	Đức Thắng, Phan Thiết, BT
	5 900
	0,192
	

	111
	Võ Thị Nga
	007C506343
	
	260750607
	20/06/1991
	Bình Thuận
	Phú Trinh, Phan Thiết, BT
	9 440
	0,308
	

	112
	Võ Thị Ngọc Liên
	007C506358
	
	260823451
	30/04/1994
	Bình Thuận
	Hàm Hiệp- Hàn Thuận Bắc- BT
	1 770
	0,058
	

	113
	Đoàn Tấn Kiểu
	007C506242
	TV BKS
	260541937
	21/11/1996
	Bình Thuận
	Xuân An, Phan Thiết, BT
	64 290
	2,094
	

	114
	Đặng Bá Liên Châu
	007C506327
	
	260508911
	09/10/2007
	Bình Thuận
	Đức Long, Phan Thiết, BT
	7 740
	0,252
	

	115
	Đặng Thùy Mai
	007C506289
	
	260938696
	08/03/200
	Bình Thuận
	Thôn 6- Hàm Đức- Hàm Thuận Bắc- BT
	92 540
	3,015
	

	116
	Đặng Thị Minh Thúy
	007C506370
	
	260924290
	05/03/1999
	Bình Thuận
	Xuaân An -Phan Thieát-BT
	3 540
	0,115
	

	117
	Đỗ Thị Kim Liên
	007C506362
	
	260780727
	04/04/1992
	Bình Thuận
	Thôn 4 –Hàm Đức -HTB -BT
	5 900
	0,192
	

	118
	Đỗ Thị Thái Thủy
	 
	
	261018818
	30/06/2003
	Bình Thuận
	Thôn 4 –Hàm Đức -HTB -BT
	1 000
	0,033
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2 689 010
	87,602
	


2. Giao dịch cổ phiếu:

	Stt
	Người thực hiện giao dịch
	Quan hệ với cổ đông nội bộ
	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ
	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ
	Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)

	
	
	
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	Số cổ phiếu
	Tỷ lệ
	

	01
	Dương Thi Thu Hồng
	Vợ Chủ tịch Cty
	289 100
	9,418
	239 100
	7,789
	Bán 50.000 CP

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có
V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2012): Không có
   Chủ tịch HĐQT
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